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Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả cho vay vốn                                                                               Quỹ Quốc gia về việc làm giai đoạn 2011 - 2015
------------

Thực hiện công văn số 156/CVL-CSVL của Cục Việc làm, Bộ Lao động  thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2011-2015, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và kết quả cho vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CHO VAY VỐN 
1. Mặt được
- Tính đến nay, tổng nguồn vốn mà Trung ương Đoàn điều hành và quản lý là 72.067.900.000đ (Bảy mươi hai tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm nghìn đồng chẵn). Tuy nguồn chưa đáp ứng được nhu vay vốn của thanh niên, song đã phát huy tác dụng trong xây dựng các mô hình mới phát triển sản xuất, kinh doanh giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những thanh niên tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi được nhận giải thưởng Lương Định Của – phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dành trao tặng cho các Nhà nông trẻ xuất sắc (từ năm 2006 đến năm 2014 có 1.500 gương mặt trẻ được nhận Giải thưởng). Nguồn vốn vay quỹ QGVVL như một nguồn lực tích cực giúp Đoàn Thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân và xóa đói giảm nghèo của toàn xã hội. 
- Trung ương Đoàn ban hành công văn số 925/TWĐTN, ngày 15/7/2011 trong việc tập trong nguồn vốn xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế. Đây là văn bản nguyên tắc đã được đưa ra kịp thời giúp Đoàn thanh niên thực hiện tốt việc cho vay và quản lý nguồn vốn. Các dự án cho vay cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy tác dụng tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động, tạo ra nhiều sản phẩm mới cho xã hội. Nguồn vốn được giao quản lý đã phát huy tác dụng hiệu quả trong việc bảo toàn nguồn vốn, tỷ lệ nợ quá hạn giảm (giảm từ 4.45% năm 2011 đến 1.8% năm 2014 chủ yếu là các dự án do gặp rủi ro khách quan và đang chờ xóa nợ), số lượng lao động được nâng lên (tăng từ 2859 lao động năm 2011 đến 2923 lao động như hiện nay). Nhiều tỉnh, thành đoàn đã dùng nguồn quỹ Quốc gia về việc làm được Trung ương Đoàn ủy quyền quản lý cho vay các cơ sở sản xuất kinh doanh có tác dụng tốt là Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp. Số vốn bổ sung hàng năm Trung ương Đoàn chỉ duyệt vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh theo kế hoạch xây dựng của các tỉnh, thành đoàn.  
- Cơ chế cho vay nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 đã sửa đổi bổ sung (23/01/2008) của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành nguồn vốn cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm như hiện nay là hợp lý, ủy quyền duyệt vay đến các tỉnh, thành đoàn đối với các dự án vay đến 100 triệu đồng và từ trên 100 triệu đến 500 triệu đồng do Trung ương Đoàn ra quyết định duyệt vay. 
- Công tác phối hợp chỉ đạo của các tỉnh, thành đoàn được quan tâm, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các dự án quá hạn, đến hạn phải trả có kế hoạch trả nợ theo đúng thời hạn vay, không để tình trạng nợ quá hạn kéo dài. Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương hướng dẫn đoàn viên thanh niên xây dựng dự án mới để kịp thời xoay vòng nguồn vốn khi đến hạn thu hồi, hạn chế tồn đọng vốn. Đối với các dự án đã được duyệt vay đảm bảo được giải ngân khoảng 15 ngày sau khi có quyết định.
2. Tồn tại, hạn chế 
- Công tác quản lý, điều hành vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của một số tỉnh, thành đoàn còn lúng túng, nghiệp vụ quản lý không vững, số liệu điều hành quản lý chưa được liên tục, chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, không thường xuyên, số liệu chưa đầy đủ, đặc biệt là việc sử dụng 100% nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm cho vay theo hộ gia đình  với số vốn vay nhỏ, lẻ dưới 20 triệu đồng hiệu quả nguồn vốn thấp (Nguồn vốn bị phân tán, nhỏ lẻ khó quản lý điều hành và tỷ lệ rủi ro cao và trách nhiệm trả nợ của vay thấp không tạo ra nhiều chỗ làm mới và sản phẩm mới cho xã hội. Không đủ số vốn cần thiết để cho vay giúp đỡ tạo dựng mô hình mới, không có điều kiện thay đổi thiết bị, công nghệ mới tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm mới cho xã hội). Điển hình việc cho vay nhỏ lẻ là một số tỉnh, thành đoàn miền núi với đa số đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế theo hướng tự phát, diện tích nhỏ, chưa có xu hướng sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết, hợp tác nhằm sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao.

- Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương đã chủ động phối hợp với các tỉnh, thành đoàn trong việc tăng cường công tác quản lý, triển khai hoạt động quản lý nguồn vốn bảo đảm đúng quy trình, đối tượng. Định kỳ hàng năm, thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, triển khai thực hiện cho vay bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tuy nhiên sự phối hợp chưa nhịp nhàng  của một số Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương trong việc ra hạn đối với các dự án đã đến hạn theo quyết định duyệt vay đôi khi chưa có sự trao đổi, thống nhất giữa các bên. Điển hình như tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Bình Phước.
- Căn cứ theo Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 đã sửa đổi bổ sung (23/01/2008) của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành nguồn vốn cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm tại mục 1 điều 11 của Quyết định có quy định “Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương xây dựng kế hoạch thu nợ, tiến hành thu hồi nợ cả gốc và lãi khi đến hạn…”. Trên thực tế Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng phân kỳ trả nợ gốc, còn lãi tiền vay trả từng tháng và người vay không được sử dụng đủ số tiền vay theo quy định thời gian vay vốn đã ghi trong mục 2 điều 8 Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005.
II. HIỆU QUẢ KINH TẾ
Từ những dự án trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy sản, tiểu thủ công nghiệp… đã tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hóa rất đa dạng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt thông qua việc vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm đã góp phần hình thành nên nhiều trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, thu hút nhiều lao động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của đoàn viên thanh niên có cơ hội mở rộng quy mô, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho nhiều lao động trẻ ở địa phương. Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm không chỉ giải quyết được nhu cầu về vốn của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều lao động mới, mà thông qua đó còn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội. 
- Với các dự án trong lĩnh vực chăn nuôi là lĩnh vực chiếm tỷ trọng vốn cao nhất của Đoàn, các dự án này đã cung cấp cho xã hội ngàn tấn thực phẩm chủ yếu là trâu, bò, lợn, ngan, vịt và một số con đặc sản khác như: baba, rắn, ốc... Điển hình như mô hình:
+  Mô hình “Tổ hợp tác Chăn nuôi bò xã Tân Phú Đông”, tỉnh Đồng Tháp vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn 144 triệu đồng,Tổ hợp tác được thành lập tháng 6/2013, gồm 03 thành viên, tập hợp các thanh niên là bộ đội xuất ngũ tại địa phương. Các thành viên trong tổ đã nuôi trên 45 con bò thịt, doanh thu bán ra gần 01 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí thu lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Trải qua quá trình hoạt động, tổ hợp tác nuôi bò xã Tân Phú Đông đã nhận được Bằng khen của UBND tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và nổi bật anh Phan Thế Trung, tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi bò xã Tân Phú Đông là 01 trong 04 thanh niên tiêu biểu tỉnh Đồng tháp nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2014 do Trung ương Đoàn trao tặng. 
+ Mô hình “Làm xưởng mộc và chăn nuôi gà thương phẩm” của đoàn viên Nguyễn Văn Mừng ở thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên được vay 60 triệu đã trả xong 100% số tiền gốc (trước hạn 01 năm). Dự án đã phát huy được hiệu quả kinh tế rõ rệt, mỗi năm lãi xuất đạt trên 160 triệu đồng; thu hút thêm 3 lao động mới là người dân tộc thiểu số có thu nhập ổn định từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng.
- Trong lĩnh vực trồng trọt, đã hình thành nên hàng trăm ha cây ăn trái, cây công nghiệp tập trung, trồng mới, cải tạo hàng trăm ha vườn tạp, hàng năm tạo ra được khối lượng sản phẩm hàng hóa đáng kể cho xã hội. Điển hình như mô hình:

+ Mô hình “Đầu tư sản xuất kinh doanh giống cây cao su” của Lê Minh Hiến tại Bình Phước làm chủ dự án, với số vốn thực hiện dự án 200 triệu đồng. Mô hình hoạt động tập trung vào việc trồng và chăm sóc cao su giống; số lao động được giải quyết việc làm là 10 lao động; doanh thu đạt 2.000 triệu/năm.

+ Mô hình "Mở rộng sản xuất - xây dựng xưởng chế biến chè xanh"  của anh Nguyễn Văn Tuyến tại khu 15, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, vay 100 triệu đồng. Đây là mô hình hợp tác xã thanh niên đầu tiên được BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ thành lập. Hiện nay, Hợp tác xã của anh Nguyễn Văn Tuyến làm chủ nhiệm đang sản xuất và chế biến chè búp tươi để cung cấp cho thị trường các tỉnh. Từ số vốn 100 triệu được vay từ nguồn vốn 120, HTX đã thu hút được 20 lao động địa phương tham gia với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm HTX cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí.

+ Mô hình “Xây dựng trang trại tổng hợp” của đoàn viên Hoàng Trung Hiếu ở thôn Thooc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Bắc Giang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 19 lao động, trong đó thu hút thêm 15 lao động mới có thu nhập ổn định từ 2 - 2,5 triệu đồng. Tổng doanh thu của mô hình trên gần 500 triệu đồng/năm.

- Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, đã tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hóa hết sức đa dạng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Với bản tính cần cù chịu khó của thanh niên nhiều sản phẩm thủ công truyền thống như: sơn, thêu ren, may mặc, điêu khắc, mỹ nghệ, khắc đá…được hình thành lên từ thanh niên. Điển hình như  mô hình:

+ Mô hình“Mở rộng xưởng Gia công cơ khí sản xuất dây chuyền, thiết bị phục vụ khai thác đá” do đoàn viên thanh niên Nguyễn Văn Hùng làm chủ thực hiện tại thôn 9, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Đây là mô hình mang tính đặc thù địa phương do diện tích đồi núi chiếm phần lớn so với diện tích đồng bằng và việc khai thác đá phục vụ cho việc sản xuất xi măng mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, tao công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động. Với số tiền vay từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn đã góp phần tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập hàng tháng từ 7 – 10 triệu đồng trong đó đối tượng chủ yếu là lao động nam. Đây là một trong nhiều mô hình thể hiện rõ vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc xung kích, sáng tạo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
+ Mô hình “Sản xuất hàng may mặc và gia công giầy da” do đoàn viên thanh niên Phạm Văn Thành làm chủ thực hiện tại thôn An Lãng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đây là một mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu dám nghĩ, dám làm của chủ mô hình trong việc cạnh tranh trực tiếp với các công ty nước ngoài về chất lượng cũng như số lượng doanh thu. Mô hình đã thu hút và tạo công ăn việc làm cho 30 lao động trực tiếp trong đó đối tượng lao động nữ là 24 lao động, đối tượng lao động thuộc diện thu hồi đất là 6 lao động với thu nhập bình quân từ 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng.

- Trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biển thủy, hải sản, tuy tỷ trọng vốn cho vay không nhiều so với các lĩnh vực khác, nhưng đây thực sự đang là mũi nhọn hấp dẫn thanh niên bởi hiệu quả kinh tế cao. Tập trung trong lĩnh vực này chủ yếu là nuôi tôm, cua cá và ngao, sò. Nhiều dự án nuôi tôm, cá của các tỉnh ven biển như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, Bạc Liêu,…đã mang lại lợi nhuận cao cho người lao động.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo về cơ quan duyệt vay (Trung ương Đoàn) các dự án được gia hạn và thời gian gia hạn để đảm bảo quản lý và theo dõi nguồn vốn chặt chẽ.
2. Đề nghị liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm bổ sung thêm nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn ngày 22 tháng 3 năm 2014 (Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 04 tháng 4 năm 2014) và kinh phí khảo sát đánh giá chương trình và tập huấn cán bộ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quan tâm tiếp tục xóa nợ với số vốn là 173.6 triệu đồng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan mà Trung ương Đoàn đã có công văn số 229/TƯĐTN ngày 06/3/2009 gửi liên Bộ.
	Nơi nhận:
- Liên bộ: TC-LĐTBXH-KHĐT (để b/c);

- Ngân hàng CSXHTW (để ph/h);
- Thường trực BBT TW Đoàn;

- Các tỉnh, thành đoàn;

- Lưu VP, Ban TNNT.
	TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ
(đã ký)
Nguyễn Anh Tuấn
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